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Thông tư quy định về việc làm đại lý của 
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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Luật Các TCTD năm 2010: 

- Quy định nghiệp vụ đại lý của ngân hàng thương mại: “Ngân hàng thương mại được quyền ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.” (Điều 106).
- Quy định các nghiệp vụ khác của công ty tài chính: “Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; 6. Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm;”. (khoản 4, khoản 6 Điều 111).
- Quy định các hoạt động khác của công ty cho thuê tài chính: “Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm” (Khoản 5 Điều 116).
- Ngân hàng Hợp tác xã được thực hiện một số hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác theo quy định tại mục 2 Chương IV của Luật này sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản (Khoản 2 Điều 117).
- Quy định hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân: “e. Nhận ủy thác và làm đại lý một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, quản lý tài sản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; g. Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm.”. (tiết e, tiết g khoản 4 Điều 118).
- Quy định hoạt động khác của tổ chức tài chính vi mô: “Làm đại lý cung ứng dịch vụ bảo hiểm.”. (Khoản 4 Điều 122).
- Quy định hoạt động của chi nhánh NHNNg: “1. Chi nhánh NHNNg được thực hiện các hoạt động theo quy định tại mục 2 Chương IV của Luật này,...” (Khoản 1 Điều 123).
II. CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ:
- Luật Thương mại năm 2005 quy định: “Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.” (Điều 166).
- Luật Phòng chống rửa tiền năm 2012 quy định: “Quan hệ ngân hàng đại lý là hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác của một ngân hàng tại một quốc gia, vùng lãnh thổ cho một ngân hàng đối tác tại một quốc gia, vùng lãnh thổ khác.” (Khoản 10 Điều 4).
- Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010 quy định: “Hoạt động đại lý bảo hiểm là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.” (Khoản 3 Điều 3).
- Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 05/01/2011 về việc chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định: “Đại lý phát hành chứng khoán là các công ty chứng khoán, TCTD, TCTD phi ngân hàng nhận bán chứng khoán cho tổ chức phát hành trên cơ sở thoả thuận hoặc thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành chính.” (Khoản 17 Điều 3).
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp quy định: “Đại lý phát hành trái phiếu là phương thức phát hành trái phiếu mà doanh nghiệp phát hành ủy thác cho một tổ chức khác thực hiện bán trái phiếu cho các đối tượng mua trái phiếu.” (Khoản 7 Điều 2).
 - Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 về việc phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương quy định: “Đại lý phát hành trái phiếu là phân tích phát hành trái phiếu mà chủ thể phát hành ủy thác cho một tổ chức khác thực hiện bán trái phiếu cho đối tượng mua trái phiếu.” (Khoản 2 Điều 8).
- Thông tư liên tịch số 86/2014/TT-BTC-NHNNVN ngày 02/07/2014 của Bộ Tài chính và NHNN hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của TCTD, chi nhánh NHNNg cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.  
- Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước, trong đó quy định về hoạt động đại lý phát hành trái phiếu (trái phiếu Chính phủ).
- Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP  ngày 14/10/2011, trong đó quy định về hoạt động đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Thông tư số 34/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc NHNN Việt Nam hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 11/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc NHNN Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân (Văn bản hợp nhất số 32/VBHN-NHNN ngày 08/7/2016).
- Thông tư 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của TCTD, chi nhánh NHNNg.
- Thông tư 22/2015/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc.
- Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.
III. CƠ SỞ THỰC TIỄN:

- Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh NHNNg, các hoạt động đại lý, sản phẩm dịch vụ các TCTD, chi nhánh NHNNg thực hiện bao gồm: Đại lý thanh toán ngoại hối; Đại lý bảo hiểm; Đại lý chuyển tiền Western Union; Đại lý thu, chi hộ tiền mặt tại quầy; Đại lý Thu hộ tiền bán vé máy bay qua mạng Webportal cho Vietnam Airlines; Dịch vụ chi trả kiều hối; Dịch vụ Mobile banking; Dịch vụ nhờ thu tự động; Cho thuê ngăn két an toàn…, trong đó, một số hoạt động đại lý được thực hiện nhiều (như: Đại lý bảo hiểm, Đại lý chuyển tiền Western Union), một số hoạt động đại lý được thực hiện riêng lẻ (như đại lý thu hộ tiền bán vé máy bay qua mạng Webportal cho Vietnam Airlines, đại lý thu hộ tiền điện…). Nhiều TCTD, chi nhánh NHNNg báo cáo không có hoạt động đại lý liên quan đến hoạt động ngân hàng, quản lý tài sản. Các TCTD, chi nhánh NHNNg không có báo cáo về việc làm đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các giấy tờ có giá khác. 
- Mức phí hoa hồng được hưởng từ các hoạt động đại lý, sản phẩm, dịch vụ nêu trên so với tổng thu nhập của TCTD, chi nhánh NHNNg từ năm 2011 đến 2014 nhìn chung đều tăng nhưng mức độ tăng không cao. Tỷ lệ phí dịch vụ cho từng mảng hoạt động này không cao so với tổng thu nhập của từng ngân hàng (cao nhất chỉ có 0,2% so với tổng thu nhập, có ngân hàng chỉ có tỷ lệ 0,00033%; 0,000029%; 0,00002%; 0,000006 và một số TCTD, chi nhánh NHNNg báo cáo tỷ lệ này quá nhỏ so với tổng thu nhập).
Tuy nhiên, do hiện tại chưa có quy định về hoạt động đại lý nên việc thống kê hoạt động đại lý nêu trên của TCTD, chi nhánh NHNNg còn lẫn giữa hoạt động đại lý với các hoạt động dịch vụ khác (như dịch vụ thu, chi hộ tiền mặt tại quầy; dịch vụ nhờ thu tự động; dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê ngăn két an toàn… đã được quy định tại các văn bản khác như Thông tư số 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của Thống đốc NHNN hướng dẫn dịch vụ trung gian thanh toán, Thông tư số 02/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Thống đốc NHNN về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của TCTD…), dẫn đến việc báo cáo của TCTD, chi nhánh NHNNg chưa chính xác.
IV. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG:
Dự thảo Thông tư được xây dựng theo các định hướng sau:

 - Căn cứ các quy định về việc làm đại lý của TCTD, chi nhánh NHNg tại Luật Các TCTD năm 2010 (Điều 106, 111, 116, 118, 122, 123);
- Trên cơ sở thực tế việc làm đại lý của TCTD, chi nhánh NHNNg đang thực hiện, phù hợp với quy định của Luật các TCTD năm 2010;
- Tham khảo các quy định hiện hành liên quan đến việc làm đại lý mà TCTD, chi nhánh NHNNg đang áp dụng;
- Phù hợp với thông lệ, kinh nghiệm quốc tế về việc làm đại lý trong bối cảnh hội nhập quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam;
- Đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước đối với việc làm đại lý của TCTD, chi nhánh NHNNg.
V. BỐ CỤC CỦA THÔNG TƯ:
Thông tư gồm 4 Chương, 13 Điều, cụ thể:
Chương I – Quy định chung: gồm 3 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và giải thích từ ngữ.

Chương II – Quy định cụ thể: gồm 5 Điều (từ Điều 4 đến Điều 8) quy định về nguyên tắc làm đại lý, hợp đồng đại lý, quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý, quyền và nghĩa vụ của bên đại lý, các hoạt động làm đại lý của TCTD, chi nhánh NHNNg.
Chương IV – Tổ chức thực hiện: gồm 3 Điều (từ Điều 9 đến Điều 12) quy định về trách nhiệm của TCTD, chi nhánh NHNNg, của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, của Vụ Tài chính – Kế toán, của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Chương V - Điều khoản thi hành: gồm 2 Điều (Điều 13 và Điều 14) quy định về quy định chuyển tiếp và hiệu lực thi hành.
VI. NỘI DUNG CƠ BẢN:
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng (Điều 1 và Điều 2): 
1.1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1):

- Trên cơ sở rà soát quy định của Luật các TCTD về việc làm đại lý của TCTD, chi nhánh NHNNg, các quy định hiện hành có liên quan và thực tế hoạt động của các TCTD, chi nhánh NHNNg, Dự thảo Thông tư quy định TCTD, chi nhánh NHNNg được làm đại lý đối với các hoạt động sau:
+ Chuyển tiền;

+ Thu hộ; 

+ Phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác;

+ Phát hành thẻ;

+ Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.
- Đối với một số hoạt động đại lý đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác, dự thảo Thông tư không điều chỉnh các hoạt động này, cụ thể:
+ Đối với việc làm đại lý kinh doanh bảo hiểm của TCTD, chi nhánh NHNNg cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ: Dự thảo Thông tư quy định thực hiện theo quy định của pháp luật về hoạt động đại lý bảo hiểm của TCTD, chi nhánh NHNNg cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (Thông tư liên tịch số 86/2014/TT-BTC-NHNNVN ngày 02/07/2014).
+ Đối với việc làm đại lý chi, trả ngoại tệ của TCTD, chi nhánh NHNNg: Dự thảo Thông tư quy định thực hiện theo quy định của pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ (như Thông tư số 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015, Thông tư số 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016…).
+ Đối với việc làm đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác cho TCTD, chi nhánh NHNNg khác:

Căn cứ theo các quy định tại Luật các TCTD năm 2010 về việc làm đại lý của TCTD, chi nhánh NHNNg, Dự thảo Thông tư chỉ điều chỉnh việc các TCTD, chi nhánh NHNNg (bên đại lý) làm đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác cho cho bên giao đại lý là các tổ chức (không phải là TCTD, chi nhánh NHNNg). Do đó việc các TCTD, chi nhánh NHNNg làm đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác cho TCTD, chi nhánh NHNNg khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc làm đại lý phát hành của TCTD, chi nhánh NHNNg. Quy định này đảm bảo phù hợp với các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như quy định của Luật chứng khoán; Nghị định số 144/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Nghị định 90/2011/NĐ-CP của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp; Thông tư 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của TCTD, chi nhánh NHNNg; đồng thời cũng bảo đảm quyền của doanh nghiệp trong việc sử dụng các phương thức phát hành để đưa các giấy tờ có giá đến người mua. Việc quy định như trên cũng không trái với Luật các TCTD năm 2010.

- Đối với việc thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý của TCTD, chi nhánh NHNNg:
Khoản 10 Điều 4 Luật Phòng chống rửa tiền năm 2012 quy định: “Quan hệ ngân hàng đại lý là hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác của một ngân hàng tại một quốc gia, vùng lãnh thổ cho một ngân hàng đối tác tại một quốc gia, vùng lãnh thổ khác.” 
Khoản 1 Điều 9 Luật các TCTD năm 2010 quy định: “TCTD, chi nhánh NHNNg được hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật”. Do đó, các TCTD, chi nhánh NHNNg được hợp tác với nhau trong hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.


Điều 14 Luật Phòng chống rửa tiền năm 2012 đã có quy định điều chỉnh việc thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý của TCTD, chi nhánh NHNNg.
Đồng thời, tại Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, khái niệm ngân hàng đại lý cũng chỉ được sử dụng trong việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa các ngân hàng tại các quốc gia khác nhau, không điều chỉnh đối với mối quan hệ giữa các ngân hàng trong nước. Do đó, quan hệ ngân hàng đại lý tại Dự thảo Thông tư không điều chỉnh đối với mối quan hệ giữa các TCTD, chi nhánh NHNNg trong nước với nhau.

Căn cứ các quy định nêu trên, Dự thảo Thông tư quy định “TCTD, chi nhánh NHNNg thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với một ngân hàng đối tác tại một quốc gia, vùng lãnh thổ khác thực hiện theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan tại Việt Nam”.
- Đối với hoạt động quản lý tài sản:
Theo thông lệ quốc tế nghiệp vụ quản lý tài sản thuộc nghiệp vụ quản lý đầu tư của loại hình ngân hàng đầu tư, bao gồm hoạt động quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư cho các khách hàng tổ chức. Đây là nội dung tương đối phức tạp và được nhiều nước thực hiện. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Luật các TCTD năm 2010 không quy định đối với mô hình ngân hàng đầu tư nên chưa có định dạng đối với nghiệp vụ quản lý tài sản, do đó, không có cơ sở để hướng dẫn nghiệp vụ đại lý trong quản lý tài sản.

Các dịch vụ đơn giản của quản lý tài sản như bảo quản tài sản, cho thuê tủ két an toàn đã được quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016.

Vì vậy, Dự thảo Thông tư không quy định đối với  hoạt động quản lý tài sản.
1.2. Đối tượng áp dụng (Điều 2):
- Dự thảo Thông tư quy định đối tượng điều chỉnh bao gồm 3 đối tượng:
+ Bên đại lý là TCTD, chi nhánh NHNNg. 
+ Bên giao đại lý là tổ chức (không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

+ Các tổ chức khác, cá nhân có liên quan đến việc làm đại lý.
-  Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển:

Theo quy định tại Điều 17 Luật các TCTD thì Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và Ngân hàng Phát triển (NHPT) thuộc loại hình ngân hàng chính sách (NHCS), do Thủ tướng Chính phủ thành lập và quy định về tổ chức và hoạt động, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.
Theo điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHCS không có quy định về việc làm đại lý của NHCS. Do vậy, NHCS không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư.
2. Một số khái niệm cơ bản (Điều 3): 

- “Đại lý”: Dự thảo Thông tư đưa ra khái niệm về đại lý như sau: Đại lý là việc bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận để bên đại lý nhân danh bên giao đại lý thông qua các hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này thực hiện một phần hoặc toàn bộ việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng phí đại lý. Theo đó, nội hàm của “đại lý” gồm 03 yếu tố:

+ Bên giao đại lý và bên đại lý ký hợp đồng đại lý.

+ Bên đại lý nhân danh bên giao đại lý thông qua các hoạt động quy định tại Dự thảo Thông tư thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

+ Bên đại lý hưởng phí.

Các hoạt động không đảm bảo có đủ 3 yếu tố này thì không được coi là “đại lý”; do đó TCTD, chi nhánh NHNNg không được thực hiện.
- Căn cứ nội hàm nêu trên và quy định tại Luật các TCTD năm 2010 về việc làm đại lý của TCTD, chi nhánh NHNNg, Dự thảo Thông tư quy định:

+ Bên giao đại lý là tổ chức (không phải là TCTD, chi nhánh NHNNg) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật có sản phẩm, dịch vụ để cung ứng cho khách hàng theo quy định của pháp luật.
Trường hợp TCTD, chi nhánh NHNNg làm đại lý cho bên giao đại lý là TCTD, chi nhánh NHNNg khác thì thực hiện theo các quy định của pháp luật khác có liên quan (như quy định tại Khoản 3,4,5 Dự thảo Thông tư).
Đồng thời, căn cứ nội hàm “đại lý” và các quy định tại Dự thảo Thông tư nêu trên thì cá nhân không đủ điều kiện để làm bên giao đại lý, do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Thông tư.
+ Bên đại lý là TCTD, chi nhánh NHNNg được thành lập và hoạt động theo Luật các TCTD.
- Dự thảo Thông tư quy định cụ thể các khái niệm đại lý chuyển tiền; đại lý thu hộ; đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; đại lý phát hành thẻ và đại lý kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ trên cơ sở khái niệm đại lý đã được định dạng tại Thông tư, thực tế các nghiệp vụ mà các TCTD, chi nhánh NHNNg đang thực hiện và các quy định hiện hành có liên quan. Trong đó:

+ Khái niệm đại lý chuyển tiền được quy định trên cơ sở tham khảo các quy định nội bộ của TCTD, chi nhánh NHNNg về việc làm đại lý cho các công ty chuyển tiền quốc tế như Western Union, Money Gram... Theo đó, các TCTD, chi nhánh NHNNg làm đại lý chuyển tiền sẽ thực hiện (i) truy cập vào website của các công ty chuyển tiền quốc tế hoặc (ii) kết nối trực tuyến cơ sở dữ liệu hoặc (iii) thông qua mạng lưới giao dịch của các công ty chuyển tiền quốc tế hoặc (iv) thông qua phần mềm giao dịch của các công ty chuyển tiền quốc tế... để thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo quy định và thỏa thuận tại hợp đồng đại lý.
Trên cơ sở đó, dự thảo Thông tư quy định: “đại lý chuyển tiền là việc bên đại lý thực hiện việc chuyển tiền cho khách hàng thông qua phần mềm giao dịch của bên giao đại lý là các công ty chuyển tiền quốc tế theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý”.
+ Khái niệm đại lý thu hộ được quy định trên cơ sở tham khảo quy định về “dịch vụ thu hộ” quy định tại Thông tư số 46/2014/TT-NHNN hướng dẫn dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và trên cơ sở nội hàm của “đại lý” đã nêu ở trên. Theo đó, dự thảo Thông tư quy định: “đại lý thu hộ là việc bên đại lý thực hiện thu hộ bên giao đại lý số tiền phát sinh từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý”.
+ Khái niệm đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác được quy định trên cơ sở tham khảo các quy định tại Luật chứng khoán, khái niệm “đại lý phát hành chứng khoán” quy định tại Nghị định 144/2003/NĐ-CP về chứng khoán và thị trường chứng khoán, khái niệm “đại lý phát hành trái phiếu” quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định: “đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác là việc bên đại lý thực hiện bán trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác của bên giao đại lý là tổ chức phát hành cho các đối tượng mua theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý”.

+ Khái niệm đại lý phát hành thẻ được quy định trên cơ sở tham khảo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó có các khái niệm về thẻ đồng thương hiệu, tổ chức thẻ quốc tế, mã tổ chức phát hành thẻ và trên cơ sở thực tế các TCTD, chi nhánh NHNNg ký kết các thỏa thuận hợp tác phát hành thẻ tín dụng quốc tế Visa, Master…
Theo đó, Dự thảo Thông tư quy định: “đại lý phát hành thẻ là việc bên đại lý thực hiện việc phát hành và thanh toán thẻ có mã tổ chức phát hành thẻ (viết tắt là BIN) do bên giao đại lý là các tổ chức thẻ quốc tế cấp phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết quốc tế cho khách hàng theo thỏa thuận hợp tác phát hành thẻ tại hợp đồng đại lý”.
+ Khái niệm đại lý bảo hiểm phi nhân thọ quy định dựa trên khái niệm đại lý bảo hiểm đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 86/2014/TT-BTC-NHNNVN ngày 02/07/2014 của Bộ Tài chính và NHNN hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của TCTD, chi nhánh NHNNg cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, đảm bảo đầy đủ quyền của TCTD, chi nhánh NHNNg theo quy định của Luật các TCTD và đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ hiện nay.
- Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh NHNNg, hiện nay một số TCTD, chi nhánh NHNNg thực hiện hoạt động đại lý thu đổi séc du lịch. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 22/2015/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Thống đốc NHNN quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc thì: (i) Hoạt động thu đổi séc du lịch không thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Thông tư; (ii) Đối với trường hợp nhờ thu séc thì hoạt động này không mang nội hàm của đại lý nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của DTTT.

Bên cạnh đó, các loại séc được cung ứng và sử dụng tại các TCTD, chi nhánh NHNNg hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam không phát sinh việc làm đại lý do các TCTD, chi nhánh NHNNg có thể thực hiện thanh toán bù trừ cho nhau.
Do đó, việc làm đại lý thu đổi séc du lịch thực hiện theo các cam kết trong quan hệ ngân hàng đại lý.
- Ngoài các nội dung nêu trên, Dự thảo Thông tư quy định các khái niệm về hợp đồng đại lý, thời hạn đại lý, phí đại lý làm cơ sở để quy định các điều khoản tại Dự thảo Thông tư.
Với các khái niệm được quy định cụ thể như trên, việc làm đại lý của TCTD, chi nhánh NHNg được định dạng rõ ràng, làm cơ sở cho việc quản lý hoạt động này theo mục đích đã nêu. 

3. Nguyên tắc làm đại lý (Điều 4):

Căn cứ khái niệm đại lý, bản chất của đại lý, quy định của Luật Dân sự, các quy định của pháp luật về ngoại hối và quản lý ngoại hối, Luật các TCTD, Dự thảo Thông tư quy định nguyên tắc làm đại lý để thống nhất quản lý, thực hiện cũng như mang lại hiệu quả cho cả bên đại lý và bên giao đại lý, cụ thể:
- Thỏa thuận làm đại lý phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản, phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

- Bên đại lý chỉ được làm đại lý đối với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ mà bên giao đại lý được thực hiện theo quy định của pháp luật. Nguyên tắc này bảo đảm việc giao đại lý của bên giao đại lý phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Bên đại lý phải có quy trình nội bộ để quản lý rủi ro đối với từng hoạt động đại lý cụ thể; có cơ sở vật chất, mạng lưới và đội ngũ cán bộ có trình độ, chuyên môn, kỹ thuật để đảm bảo thực hiện nội dung đại lý hoặc theo yêu cầu của bên giao đại lý. Nguyên tắc này bảo đảm bên đại lý có đủ nguồn lực, trình độ để thực hiện có hiệu quả việc làm đại lý cho bên giao đại lý, đồng thời, đảm bảo bên đại lý kiểm soát được các rủi ro phát sinh trong quá trình làm đại lý.
- Bên đại lý phải tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin khi thực hiện kết nối hệ thống công nghệ thông tin với bên giao đại lý khi làm đại lý đối với các hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này.

- Trong quá trình làm đại lý, bên đại lý phải thực hiện theo dõi, quản lý tiền, tài sản của bên giao đại lý (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, không được sử dụng tiền, tài sản cho các mục đích kinh doanh khác.
- Việc làm đại lý liên quan đến hoạt động ngoại hối phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.   
- Việc làm đại lý của bên đại lý thực hiện theo quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.
4. Nội dung hợp đồng đại lý (Điều 5):

Dự thảo Thông tư quy định một số nội dung tối thiểu trong hợp đồng đại lý, các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan, cụ thể: Hợp đồng đại lý phải có tối thiểu các nội dung sau: Tên, địa chỉ của bên giao đại lý theo Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp, người đại diện hợp pháp của bên giao đại lý; Tên, địa chỉ của bên đại lý theo Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp, người đại diện hợp pháp của bên nhận đại lý; Phạm vi, nội dung đại lý; Thời hạn đại lý; Phí đại lý; Quyền, nghĩa vụ của bên giao đại lý, bên đại lý; Chấm dứt hợp đồng trước hạn; Xử lý tranh chấp.
5. Quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý, bên đại lý (Điều 6, 7):
Quyền, nghĩa vụ của bên giao đại lý, bên đại lý được quy định căn cứ vào bản chất của hoạt động làm đại lý, các nguyên tắc làm đại lý quy định tại Điều 4, theo đó, (i) Bên giao đại lý và và bên đại lý đều phải cung cấp cho nhau những thông tin cần thiết để xác định có quyền và đủ điều kiện, thông tin để làm đại lý; (ii) các quyền và nghĩa vụ của Bên giao đại lý và và bên đại lý trong việc thực hiện nội dung hợp đồng đại lý; (iii) và việc chuyển trả các lợi ích phát sinh theo quy định của hợp đồng đại lý, phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong đó:

- Bên giao đại lý có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý của bên đại lý và thanh toán phí đại lý cho bên đại lý.

- Bên đại lý được quyền hưởng phí đại lý và chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý đối với việc thực hiện nội dung đại lý; Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện nội dung đại lý.
6. Các hoạt động làm đại lý của TCTD, chi nhánh NHNNg (Điều 8).
Theo quy định tại Điều 106, Điều 118 và Điều 123 Luật các TCTD thì ngân hàng thương mại, Quỹ tín dụng nhân dân và chi nhánh NHNNg “được làm đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng”.  Khoản 12 Điều 4 Luật các TCTD 2010 quy định về hoạt động ngân hàng gồm: Nhận tiền gửi, Cấp tín dụng và Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.  Trong đó, nhận tiền gửi và cấp tín dụng là hai nghiệp vụ đặc thù mà chỉ TCTD, chi nhánh NHNNg được thực hiện, do đó không phát sinh việc làm đại lý đối với các hoạt động này. Trường hợp phát sinh việc nhờ TCTD, chi nhánh NHNNg thực hiện cấp tín dụng thì sẽ mang tính chất của hoạt động ủy thác đã được quy định tại Thông tư 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 quy định về ủy thác và nhận ủy thác của TCTD, chi nhánh NHNNg. Vì vậy, việc thực hiện đại lý chỉ còn phát sinh từ hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán. 

Đối với Quỹ tín dụng nhân dân: Mục tiêu chủ yếu của Quỹ tín dụng nhân dân là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống của các thành viên nên quy mô hoạt động còn nhỏ, trình độ quản lý, công nghệ thông tin hạn chế, do đó, việc làm đại lý trong các hoạt động đòi hỏi trình độ công nghệ, quản lý hiện đại như chuyển tiền, phát hành thẻ là chưa khả thi.
Đối với Ngân hàng Hợp tác xã: Khoản 2 Điều 117 Luật các TCTD quy định hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã: “Ngân hàng hợp tác xã được thực hiện một số hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác theo quy định tại mục 2 Chương IV của Luật này sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.” Do đó, trong trường hợp ngân hàng Hợp tác xã được NHNN chấp thuận bằng văn bản việc làm đại lý (một trong số các hoạt động kinh doanh khác theo quy định tại mục 2 Chương IV của Luật các TCTD) thì Ngân hàng Hợp tác xã được làm đại lý theo các quy định tại Dự thảo Thông tư. Hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã chủ yếu là điều hòa vốn và thực hiện các hoạt động ngân hàng đối với thành viên là các Quỹ tín dụng nhân dân nên Dự thảo Thông tư quy định việc làm đại lý của Ngân hàng Hợp tác xã tương tự việc làm đại lý của Quỹ tín dụng nhân dân.
Trên cơ sở rà soát các quy định tại Luật các TCTD, các văn bản hướng dẫn Luật có liên quan về đại lý và thực tế, mục tiêu hoạt động của từng loại hình TCTD, chi nhánh NHNNg, Dự thảo Thông tư quy định cụ thể việc làm đại lý như sau:

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh NHNNg được làm đại lý đối với các hoạt động sau: Chuyển tiền; Thu hộ; Phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; Phát hành thẻ và Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.
- Công ty tài chính được làm đại lý đối với các hoạt động sau: Phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác và Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

- Công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô được làm đại lý kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.
- Ngân hàng Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân được làm đại lý đối với các hoạt động sau: Thu hộ và Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

7. Một số quy định vể tổ chức thực hiện:

Dự thảo Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của TCTD, chi nhánh NHNNg, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện, quản lý việc làm đại lý, trong đó Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị đầu mối trong việc quản lý việc làm đại lý của TCTD, chi nhánh NHNNg.

8. Điều khoản chuyển tiếp:

Dự thảo Thông tư quy định về chuyển tiếp phù hợp với quy định tại Luật các TCTD và thực tế hoạt động của các TCTD, chi nhánh NHNNg.
VII. MỘT SỐ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

1. Điều 1 Dự thảo Thông tư: Phạm vi điều chỉnh:

- Khoản 1:

“Thông tư này quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm đại lý đối với các hoạt động sau đây:

a) Chuyển tiền;

b) Thu hộ;

c) Phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác;

d) Phát hành thẻ;
đ) Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ”.
Dự thảo Thông tư quy định các hoạt động mà TCTD, chi nhánh NHNNg làm đại lý nêu trên là dựa trên các quy định hiện hành của Luật các TCTD năm 2010 và thực tế việc làm đại lý của các TCTD, chi nhánh NHNNg (báo cáo theo Công văn 06/TTGSNH5 ngày 05/01/2015).
- Đối với một số hoạt động đại lý đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác, dự thảo Thông tư không điều chỉnh các hoạt động này (khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 1). 
2. Khoản 1 Điều 3 Dự thảo Thông tư: Khái niệm đại lý:
“Đại lý là việc bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận để bên đại lý nhân danh bên giao đại lý thông qua các hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này thực hiện một phần hoặc toàn bộ việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng phí đại lý”.

Theo khái niệm trên, nội hàm của “đại lý” gồm 03 yếu tố sau:

+ Bên giao đại lý và bên đại lý ký hợp đồng đại lý.
+ Bên đại lý nhân danh bên giao đại lý thông qua các hoạt động quy định tại Dự thảo Thông tư thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

+ Bên đại lý hưởng phí.

Do đó, các hoạt động không đảm bảo có đủ 3 yếu tố này thì không được coi là “đại lý” và các TCTD, chi nhánh NHNNg không được thực hiện.

3. Khoản 2 Điều 3 Dự thảo Thông tư: Khái niệm Bên giao đại lý:

“Bên giao đại lý là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật có sản phẩm, dịch vụ để cung ứng cho khách hàng theo quy định của pháp luật”.

Luật các TCTD năm 2010 chỉ quy định về việc các TCTD, chi nhánh NHNNg làm đại lý - tức là TCTD, chi nhánh NHNNg là bên nhận đại lý, không quy định việc TCTD, chi nhánh NHNNg là bên giao đại lý. Do đó, Dự thảo Thông tư quy định theo hướng bên giao đại lý là tổ chức (không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật có sản phẩm, dịch vụ để cung ứng cho khách hàng theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, hiện nay một số quy định vẫn cho phép các TCTD, chi nhánh NHNNg là bên giao đại lý như: đại lý chi, trả ngoại tệ (Thông tư số số 34/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc NHNN Việt Nam hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 11/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc NHNN Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân); đại lý phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước (Thông tư 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của TCTD, chi nhánh NHNNg). Do đó, tại khoản 3, khoản 4 Điều 1 Dự thảo Thông tư quy định TCTD, chi nhánh NHNNg thực hiện các hoạt động nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.
Đồng thời, căn cứ nội hàm “đại lý” và các quy định tại Dự thảo Thông tư nêu trên thì cá nhân không đủ điều kiện để làm bên giao đại lý, do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Thông tư.
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